
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

213406-5 Vòng đệm-o 30 5800NB Circ�lar Saw 026 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DA001G Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DDA460 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DDG460 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DDG461 Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

048 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DG001G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

049 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DG002G Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

048 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

044 3

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1201 Demolition Hammer 077 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1302 Demolition Hammer 073 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1302 Demolition Hammer 094 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1303 Demolition Hammer 027 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1400 Electric Breaker 014 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1500 Demolition Hammer 079 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HM1800 ELECTRIC BREAKER 007 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

044 3

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2220 ROTARY HAMMER 22MM 036 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2510 ROTARY HAMMER 25MM 045 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2800 Rotary Hammer 054 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

054 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2810T Rotary Hammer 054 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

054 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

054 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR3000C Combination Hammer 069 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR3850 ROTARY HAMMER 38MM 073 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4000C Rotary Hammer 038 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4000C Rotary Hammer 039 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4000C Rotary Hammer 050 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4001C Rotary Hammer 043 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4001C Rotary Hammer 044 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4002 Rotary Hammer 036 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4002 Rotary Hammer 037 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4003C Rotary Hammer 044 3

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4011C Rotary Hammer 043 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4011C Rotary Hammer 044 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4013C Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

044 3

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 031 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 032 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4040C ROTARY HAMMER 40MM 062 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR4500C Rotary Hammer 051 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 HR5000 Rotary Hammer 072 1



213406-5 Vòng đệm-o 30 LS0810 Miter Saw 004 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 UT001G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 UT002G Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC1310L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 C� Điện

043 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC2211M Vac��m Cleaner 126 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC2510L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 C� Điện

043 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC3210L Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động
 C� Điện

043 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC3211H Vac��m Cleaner 126 1

213406-5 Vòng đệm-o 30 VC3211M Máy Hút Bụi 126 1
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